
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/09/2024  - Phòng : 501 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
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1 26207128665  Ngô Lê Huyền  Trang 13/11/2002 Quảng Ngãi 29CYC4 Thi ghép

2 26203242362  Trương Mai  Ngọc 21/01/2002 Gia Lai 29SYC2 Lần 1

3 26203225334  Nguyễn Như  Ngọc 27/10/2001 Quảng Ngãi 29SYC3 Thi ghép

4 26207200713  Trương Thục  Trinh 13/03/2002 Quảng Nam 29THT9 Thi ghép

5 27202680013  Lê Thị Uyển  Nhi 01/08/2003 Quảng Nam 30CBN3 Thi ghép

6 27202225077  Nguyễn Thị Diễm  Phúc 10/01/2003 Quảng Ngãi 30CHT1 Thi ghép

7 27213801337  Nguyễn Khánh  Huyền 17/03/2003 Hà Tây 30CHT3 Thi ghép

8 25602317775  Phommachanh
Padthana

04/03/2001 Lào 30CYC2 Thi ghép

9 25612317776  Phommachanh Phimpha
ka

04/03/2001 Lào 30CYC2 Thi ghép

10 25612217780  Vongvilayvat Phouttha
sin

08/07/1998 Lào 30CYC2 Thi ghép

11 27212203048  Đặng Ngọc Hữu  Trí 10/08/2003 Quảng Ngãi 30SSC2 Thi ghép

12 25602117771  Douangphachan  Linda 08/04/2001 Lào 30TBN2 Thi ghép

13 25612317786  KeoounKham  TiThong 05/05/2002 Lào 30TBN2 Thi ghép

14 26216535553  Nguyễn Anh  Nguyên 06/05/2000 Quảng Nam 30TBN5 Thi ghép

15 24215309395  Nguyễn Văn  Đàn 16/06/1999 Nghệ An 30THT1 Lần 1

16 24205316053  Bùi Thị Ngọc  Thư 18/05/2000 Quảng Ngãi 30THT1 Lần 1
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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Thời gian : 17h45 - 15/09/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202621102  Phan Lê Ánh  Dương 17/09/2003 Quảng Ngãi 30THT6

2 28204501730  Hồ Mỹ  Duyên 25/09/2004 Phú Yên 30THT6

3 27207140430  Vũ Bùi Hương  Giang 22/05/2003 Gia Lai 30THT6

4 27207141592  Nguyễn Thị Thu  Hà 27/06/2003 Quảng Nam 30THT6

5 24205316641  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 19/08/2000 Khánh Hòa 30THT6

6 27217132620  Nguyễn Minh  Hòa 16/10/2003 Đà Nẵng 30THT6

7 27202301583  Hứa Thị Thanh  Hường 19/08/2003 Đắk Lắk 30THT6

8 27203837957  Phan Nguyễn Khánh Huyền 24/08/2003 Quảng Bình 30THT6

9 27211324440  Nguyễn Anh  Kỳ 17/02/2003 Phú Yên 30THT6

10 28208000639  Trần Thị Cẩm  Ly 05/10/2004 Quảng Ngãi 30THT6

11 27207125392  Nguyễn Nữ Thiên  Minh 09/07/2003 Đà Nẵng 30THT6

12 27202244005  Tô Thị  Mùi 01/03/2003 Quảng Ngãi 30THT6

13 28204348925  Nguyễn Trà  My 22/09/2004 Đắk Lắk 30THT6

14 27208427319  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 22/07/2003 Phú Yên 30THT6

15 24215311790  Bùi Tấn  Nguyên 06/12/1999 Quảng Ngãi 30THT6

16 27203331588  Nguyễn Lan  Nhi 23/06/2003 Quảng Trị 30THT6

17 24215304674  Dương Lê  Quân 10/11/1999 Nghệ An 30THT6

18 27211332658  Hoàng Xuân  Quang 09/09/2003 Nghệ An 30THT6

19 27212145581  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 10/02/2003 Quảng Ngãi 30THT6

20 27203349932  Võ Bạch Như  Quỳnh 11/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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Thời gian : 17h45 - 15/09/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27217327797  Nguyễn Ngọc Thảo  Sương 01/01/2003 Quảng Trị 30THT6

2 27207236449  Đặng Thị Thanh  Tâm 10/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT6

3 27217102897  Đỗ Kim  Thành 09/03/2003 Khánh Hòa 30THT6

4 27207100430  Võ Thị Thu  Thảo 10/11/2003 Bình Định 30THT6

5 27203202408  Trần Thị Trường  Thi 02/05/2003 Đà Nẵng 30THT6

6 27211344011  Dương Phạm Anh  Thi 08/07/2003 Quảng Bình 30THT6

7 24215316244  Lê Văn  Thịnh 19/06/2000 Gia Lai 30THT6

8 27202444730  Võ Thị Thanh  Thúy 22/04/2003 Quảng Trị 30THT6

9 27203141752  Nguyễn Thị Mỹ  Tiên 22/12/2003 Quảng Nam 30THT6

10 27207200552  Phan Trần Bảo  Trâm 29/10/2003 Bình Định 30THT6

11 27202652013  Hoàng Thị Mai  Trinh 03/09/2003 Quảng Nam 30THT6

12 27203354034  Phan Thị Hiền  Trinh 21/08/2003 Đà Nẵng 30THT6

13 27207140631  Nguyễn Tạ Thanh  Trúc 27/06/2003 Gia Lai 30THT6

14 27207128961  Nguyễn Thị Tường  Vi 16/07/2003 Đà Nẵng 30THT6

15 27201530418  Võ Ngọc  Việt 28/10/2003 Quảng Ngãi 30THT6

16 27203350350  Đỗ Thị Thúy  Vy 12/09/2003 Quảng Ngãi 30THT6

17 27202642373  Bạch Thị Như  Ý 14/01/2003 Quảng Ngãi 30THT6

18 26205431441  Lê Dương Chiêu  An 22/09/2002 Đà Nẵng 30THT7

19 26205431980  Hồ Nguyễn Vinh  Ánh 01/01/2002 Đà Nẵng 30THT8

20 26215439496  Đinh Anh  Quân 08/06/2002 Vũng Tàu 30THT8

21 26215439497  Võ Văn  Quốc 08/10/2002 Đà Nẵng 30THT8

22 27205130458  Trần Thị  Diễm 14/01/2003 Phú Yên 30TSC5

23 26204300617  Trần Lê Thị Mỹ  Duyên 21/11/2002 Quảng Nam 30TSC5

24 27205140483  Lê Phan Ánh  Duyên 09/03/2003 Quảng Trị 30TSC5

25 27203800970  Nguyễn Thị Bảo  Linh 18/06/2003 Quảng Trị 30TSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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Thời gian : 17h45 - 15/09/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26205439461  Nguyễn Ngân  Hà 12/01/2002 Quảng Bình 30TSC5

2 26205436343  Võ Thị Phúc  Hiếu 01/05/2002 Lâm Đồng 30TSC5

3 25215411965  Dương Mạnh Quốc  Huy 26/08/2001 Gia Lai 30TSC5

4 26207130074  Trần Thị Quỳnh  Như 15/06/2002 Quảng Nam 30TSC5

5 26204341740  Hồ Thị Hoàng  Phúc 24/10/2002 Quảng Nam 30TSC5

6 27213738930  Đỗ Hoàng  Phương 19/06/2003 Quảng Nam 30TSC5

7 27202525957  Võ Thị Mỹ  Quyên 04/04/2003 Quảng Nam 30TSC5

8 26214335974  Nguyễn Văn  Tài 24/01/2002
Thừa Thiên

Huế
30TSC5

9 26214329125  Trần Văn  Thái 27/09/2002 Đà Nẵng 30TSC5

10 26205427527  Võ Thị Phương  Thảo 07/05/2002 Quảng Bình 30TSC5

11 27202229491  Nguyễn Thị Anh  Thư 11/05/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC5

12 26211323813  Nguyễn Đức  Toàn 04/01/2002 Gia Lai 30TSC5

13 26204300214  Lê Thị Diễm  Trang 18/06/2002 Quảng Ngãi 30TSC5

14 27202201267  Võ Thị Kiều  Trang 22/08/2003 Quảng Nam 30TSC5

15 27207234316  Phẩm Thị Nguyên  Trang 25/07/2003 Phú Yên 30TSC5

16 27205100717  Nguyễn Thị Phương  Trinh 15/10/2003 Quảng Bình 30TSC5

17 26215436193  Hồ Sỹ  Tuấn 04/07/2002 Gia Lai 30TSC5

18 27202236915  Nguyễn Tố  Uyên 07/11/2003 Quảng Bình 30TSC5

19 27212236299  Phạm Quang  Vinh 19/03/2003 Quảng Nam 30TSC5

20 27212242818  Trần Thanh  Vọng 30/09/2003 Quảng Nam 30TSC5

21 27202124859  Phan Thị  Vui 11/07/2003 Quảng Nam 30TSC5

22 27202228716  Lưu Thị Thảo  Vy 03/10/2003 Quảng Nam 30TSC5

23 25612317790  Intha Chanthav
isak

05/11/2001 Lào 30TYC3 Thi ghép

24 25612217772  Chanthichack  Lundee 08/05/2000 Lào 30TYC3 Thi ghép

25 25612117806  Bualoy  Sackda 13/04/1998 Lào 30TYC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/09/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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26 25612617789  Vongphachanh VilapPha
t

09/08/2001 Lào 30TYC3 Thi ghép

27 27218733604  Lê Trần Bình  An 18/05/2003 Quảng Trị 30TYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/09/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28204551203  Doãn Thị Quỳnh  Anh 17/10/2004 Đắk Nông 30TYC6

2 28206733807  Lê Linh  Anh 16/07/2003 Quảng Nam 30TYC6

3 28204503222  Lê Thị Mỹ  Giang 18/01/2004 Quảng Trị 30TYC6

4 28216704895  Trần Quang  Hoan 14/11/2003 Gia Lai 30TYC6

5 27205153578  Lê Thị Thanh  Hương 13/08/2003 Đà Nẵng 30TYC6

6 28206701793  Nguyễn Thị  Hương 21/07/2004 Quảng Nam 30TYC6

7 27207200798  Nguyễn Hoàng Diệu Linh 22/07/2003 Khánh Hòa 30TYC6 Hoãn thi

8 27205152750  Nguyễn Thị  Mai 12/05/2003 Thanh Hóa 30TYC6

9 26205439482  Phan Thị Kiều  Nga 09/06/2002 Đắk Lắk 30TYC6

10 26205432932  Lê Phạm Quỳnh  Như 05/03/2002 Phú Yên 30TYC6

11 26205439489  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 15/10/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC6

12 27207234044  Phạm Thị  Nhung 05/12/2003 Đà Nẵng 30TYC6

13 28212305085  Nguyễn Văn Tuấn  Phát 29/01/2004 Quảng Nam 30TYC6

14 27208640556  Dương Thị Như  Quỳnh 09/11/2003 Nghệ An 30TYC6

15 27213742391  Nguyễn Anh  Tài 26/09/2003 Quảng Trị 30TYC6

16 27202227042  Phan Thị Mỹ  Tâm 04/04/2003 Đắk Lắk 30TYC6

17 26205433764  Nguyễn Đăng Nam  Thi 29/07/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC6

18 27213754069  Hồ Viết Anh  Thông 25/01/2003 Nghệ An 30TYC6

19 27208631111  Nguyễn Thị Hoài  Thương 20/10/2003 Quảng Bình 30TYC6

20 27205146158  Lê Thị Thanh  Thúy 18/04/2003 Đắk Lắk 30TYC6

21 27208632638  Nguyễn Thị Thùy  Trang 30/06/2003 Đà Nẵng 30TYC6

22 26207121794  Lê Thị Vân  Trinh 06/07/2002 Bình Định 30TYC6

23 26214300409  Nguyễn Toàn  Tỵ 20/11/2001 Bình Định 30TYC6

24 27217239740
 Huỳnh Nguyễn
Hoàng

 Vũ 25/07/2003 Quảng Nam 30TYC6

25 27202238942  Huỳnh Lam  Vy 12/10/2003 Đà Nẵng 30TYC6

26 27208701610  Trần Thảo  My 09/09/2003 Gia Lai 30TYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/09/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27208700781  Lê Quỳnh Phương  Nhi 11/01/2003 Phú Yên 30TYC4 Thi ghép
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